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MỤC LỤC

PHẦN A- Tóm tắt kiến thức thu hoạch sau khi kết thúc học phần
Gợi ý:
· Sơ đồ tư duy:
· Nguyên tắc & hình thức KT-ĐG;
· Tiêu chí đánh giá tại trường Tiểu học;
· PP&KT đánh giá kết quả giáo dục;
· Quy trình kiểm tra – đánh giá;
· ……

PHẦN B- Đề kiểm tra môn Toán
1. Ma trận đề kiểm tra
2. Đề kiểm tra
3. Hướng dẫn giải đề

PHẦN C- Đề kiểm tra môn Tiếng Việt
1. Ma trận đề kiểm tra
2. Đề kiểm tra
3. Hướng dẫn giải đề






PHẦN A- Tóm tắt kiến thức thu hoạch sau khi kết thúc học phần
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	[image: Diagram

Description automatically generated]
	Tổ chức giáo dục - dạy học gồm: 



	- Mục tiêu kiểm tra đánh giá : 
	là điều chỉnh hoạt động giáo dục dạy học của giáo viên và học sinh để xem học sinh có đạt được một số mục tiêu mà mình đã đặt ra trong quá trình kiểm tra đánh giá hay chưa. Mục tiêu giáo dục gồm: 
+5 phẩm chất: yêu nước, chăm chỉ, trung thực, nhân ái và trách nhiệm 
+ 10 năng lực: tự chủ tự học, giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo, ngôn ngữ, tính toán, tin học, thể chất, thẩm mĩ, công nghệ, tự nhiên và xã hội 

	- Công cụ gồm có: 
	+ Bài kiểm tra (tự luận, trắc nghiệm) 
+ Phiếu đánh giá 
+ Thang điểm 

	- Phương pháp đánh giá: 
	+ Nhận biết 
+ Hiểu 
+ Vận dụng





[image: Text

Description automatically generated with low confidence]Khái niệm:
Kiểm tra: xem xét tình hình học tập để đánh giá
Đánh giá: quá trình hình thành phán đoán, nhận định về kết quả sau khi phân tích những thông tin đã thu thập
Kiểm tra & đánh giá: là một quá trình đánh giá được tiến hành có hệ thống, để xác định mức độ đạt được về trình độ phát triển tư duy và trình độ được giáo dục của người học trong quá trình dạy học

Nguyên tắc:
	[image: ]
	7 nguyên tắc gồm:
Công bằng, công khai, giáo dục, toàn diện, hệ thống, khách quan, phát triển

	Công bằng
- Hình thức đánh giá quen thuộc với HS tham gia đánh giá.
- Lượng kiến thức kĩ năng cần kiểm tra phù hợp với năng lực và trình độ của HS
- GV tiến hành đánh giá phải tuân thủ đúng quy trình, đảm bảo không thiên vị bất kì HS nào
Công khai
Kết quả kiểm tra-đánh giá phải được công bố và phải được ghi vào hồ sơ,sổ sách
Giáo dục
Đánh giá trong giáo dục là một quá trình thu thập, tổng hợp, và diễn giải thông tin về đối tượng cần đánh giá, qua đó hiểu biết và đưa ra được các quyết định cần thiết về đối tượng.
Toàn diện
- Toàn diện là phải đánh giá về kiến thức, kĩ năng, năng lực, đạo đức. 
- Thường thì đánh giá sẽ kết hợp giữa GV, PH và HS.
Hệ thống
- Đánh giá trước - trong - sau khi học xong một phần, một chương môn học
- Kết hợp kiểm tra đánh giá thường xuyên, kiểm tra đánh giá định kì, tổng kết cuối năm, cuối khóa học
- Số lần kiểm tra phải đủ mức để có thể đánh giá được chính xác
Khách quan
- Tạo điều kiện để mỗi HS bộc lộ thật chất khả năng và trình độ của mình
-  Ngăn ngừa được tình trạng thiếu trung thực khi làm bài kiểm tra
- Tránh đánh giá chung về sự tiến bộ của toàn lớp hay một nhóm
- Tránh những nhận định chủ quan, áp đặt thiếu căn cứ
- Việc đánh giá phải sát với hoàn cảnh và điều kiện dạy học
Phát triển
- Coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của HS
- Giúp HS phát huy nhiều nhất khả năng, năng lực
- Đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan
- Không so sánh HS này với HS khác, không tạo áp lực cho HS, GV và cha mẹ HS.














Quy trình kiểm tra – đánh giá:
[image: ]
Bước 1: Xác định mục tiêu:
Cần phân tích được mục đích đánh giá, mục tiêu học tập sẽ đánh giá. Đó là các mục tiêu về phẩm chất; năng lực chung năng lực đặc thù
Bước 2: Xác định thời điểm:
Sơ khởi -> Thường xuyên -> Kết thúc
(Trước -> Trong -> Sau)
Bước 3: Xác định nội dung:
Kiến thức, Kỹ năng, Năng lực, Hành vi
Bước 4: Xác định phương pháp:
[image: Text
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Bước 5: Xác định công cụ:
Bảng khảo sát
Bài trắc nghiệm - tự luận
Bước 6: Xác định người đánh giá
Giáo viên tự đánh giá
Bước 7: Xác định phương thức xử lí dữ liệu:
GV chấm các bài kiểm tra, bài thi theo ma trận đã soạn sẵn
Bước 8: Viết báo cáo nhận định
Nhận định sau một quá trịnh thực hiện KTDG để nhìn ra được các em đã nắm vững được những nội dung nào và những vấn đề các em còn yếu, còn thiếu và cần bổ sung. Từ đó sẽ phân loại được HS theo năng lực giỏi, khá và trung bình.



PHẦN B: Đề kiểm tra môn Toán
1. MA TRẬN KIỂM TRA

MA TRẬN ĐỀ THI MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ II LỚP 4

Bước 1: Liệt kê các nội dung, chủ đề, mạch kiến thức cần kiểm tra
	Tên 
các nội dung, chủ đề mạch kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng cộng

	
	Mức 1
(nhận biết)
	Mức 2
(thông hiểu)
	Mức 3
(vận dụng)
	Mức 4  (vận dụng nâng cao)
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Số học và thống kê
	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	2. Đại lượng và đo đại lượng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Yếu tố hình học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Bước 2: Viết các chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đánh giá đối với mỗi mức độ nhận thức
	Tên
các nội dung, chủ đề mạch kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng cộng

	
	Mức 1
(nhận biết)
	Mức 2
(thông hiểu)
	Mức 3
(vận dụng)
	Mức 4 (vận 
dụng nâng cao)
	

	1. Số học và thống kê
	- Đọc, viết được số thập phân.
- Nhận biết được số thập phân gồm phần nguyên, phần thập phân và hàng của số thập phân.
- Nhận biết được cách so sánh hai số thập phân.

	- Nắm được giá trị của các chữ số trong số thập phân.
- Thực hiện được phép cộng, trừ, nhân, chia hai số thập phân.

	- Vận dụng được tính chất của các phép tính với số thập phân và quan hệ giữa các phép tính đó trong tính toán.
- Thực hiện được việc sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại.

	- Tìm kết quả cho các bài toán vận dụng tính chất giao hoán, kết hợp, … để tính nhanh, tìm X  
	

	2. Đại lượng và đo đại lượng
	- Nhận biết được đơn vị đo khối lượng: kg (ki-lô-gam), đọc và viết được số đo khối lượng.
- Nhận biết được một số đơn vị đo thể tích thông dụng: cm3 (xăng-ti-mét khối), dm3 (đề-xi-mét khối), m3 (mét khối).
	- Đổi đơn vị đo khối lượng, thể tích ở dạng đơn giản

	- So sánh các số đo khối lượng, thể tích dạng phức tạp.
 
	- Tìm kết quả cho các bài toán liên quan đến số đo khối lượng, thể tích, diện tích các hình đã học.

	

	3. Yếu tố hình học
	- Diện tích hình tam giác, hình thang; Chu vi, diện tích hình tròn;
Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
	- Vận dụng tính diện tích các hình đã học.
	- Vận dụng giải các bài toán liên quan đến tính diện tích hình học.

	- Tìm kết quả liên quan đến các bài toán hình học
	



Bước 3: Xác đinh các tỉ lệ % số điểm, số câu cho mỗi nội dung, chủ đề, mạch kiến thức tương ứng với tỉ lệ %
	Tên các nội dung, chủ đề mạch kiến thức
	Số câu, số điểm
	Mức 1
(nhận biết)
	Mức 2
(thông hiểu)
	Mức 3
(vận dụng)
	Mức 4 
(vận dụng nâng cao)
	Tổng

	1. Số học 
	Số câu
	2
	2
	2
	1
	7

	2. 
	Số điểm
	2
	2
	3
	1
	8
( 80% )

	3. Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	1
	
	
	
	1

	4. 
	Số điểm
	1
	
	
	
	1
( 10% )

	5. Yếu tố hình học
	Số câu
	
	1
	
	
	1

	6. 
	Số điểm
	
	1
	
	
	1
( 10% )

	Tổng số câu
Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	
	Số câu: 3
Số điểm: 2 - 1
30%
	Số câu: 3
Số điểm: 2 - 1
30%
	Số câu: 2
Số điểm: 3
30%
	Số câu: 1
Số điểm: 1

10%
	Số câu: 9
Số điểm: 10

Tỉ lệ %: 100%





Bước 4: Tính tổng số điểm và tổng số câu hỏi cho mỗi cột và kiểm tra tỉ lệ % tổng số điểm phân phối cho mỗi cột
	Tên các nội dung, chủ đề mạch kiến thức
	Số câu, số điểm
	Mức 1
(nhận biết)
	Mức 2
(thông hiểu)
	Mức 3
(vận dụng)
	Mức 4 
(vận dụng nâng cao)
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1.Số học 
	Số câu
	2
	
	1
	1
	
	2
	1
	
	4
	3

	1. 
	Câu số
	1,2
	
	4
	6
	
	8,9
	5
	
	
	

	2. 
	Số điểm
	2
	
	1
	1
	
	3
	1
	
	4
	4

	2.Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0

	3. 
	Câu số
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0

	3.Yếu tố hình học
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	
	0
	1

	
	Câu số
	
	
	
	7
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Số điểm
	
	
	
	1
	
	
	
	
	0
	1

	Tổng số câu
	
	3
	0
	1
	2
	0
	2
	1
	0
	5
	4

	Tổng số điểm
	
	3
	3
	3
	1
	10





ĐỀ KIỂM TRA
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
MÔN: TOÁN LỚP 4 - NGÀY KIỂM TRA: ………
THỜI GIAN: … PHÚT ( Không kể thời gian phát đề)
ĐỀ BÀI :
PHẦN I. Trắc nghiệm (5 điểm) 
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+ Phuong phép quan sat: GV quan sat theo ddi, ling nghe hoc sinh trong qua trinh gidng
day trén 16p, s dung phicu quan sat, bang kiém tra, nhét ky ghi chép lai cac bicu hién
cua hoc sinh dé sir dung lam minh chiig danh gia qua trinh hoc tap, rén luyén cta hoc
sinh.

+ Phuong phap Vz?'}n dap: Gido vién trao d6i vé6i hoc sinh théng qua viéc hoi — dap dé thu
nhap thong tin nham dua ra nhitng nhan xét, bién phap gitp d& kip thoi.
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san pham, két qua hoat dong ctia hoc sinh, tir 46 danh gia hoc sinh theo ting néi dung
danh gia




image1.jpeg




image2.jpeg




image3.png
Wb&é T4 chire Tt

gohgis  9idodyc-day
R

Nguyén
tic

Xacdinh

e Viét bao
o muc tiéu

dinh
X:unc g: Xacdinh 2
S thoi diém [g &
xirli di¥ligu :
e ] 5
e asah O . nids :
; o :
o
Vi i 9 ucam o U =
@ % Gido vién - d;cnh E
% Ty danh gis ngcy ph;,pg
Cin bk Vin Quan Hiso
Bang khao sat ) R
Bai tric nghiém dap sat hoc tip

- tu luén o o o





image4.png




